2

[bookmark: _GoBack]Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2023

	TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
MSDN: 0100100417

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024


	
I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 
1. Thông tin chung. 
· Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
· Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Đặng Hoàng An
	Chủ tịch HĐTV EVN

	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN

	3
	Đặng Huy Cường
	Thành viên HĐTV EVN

	4
	Nguyễn Đức Cường
	Thành viên HĐTV EVN

	5
	Đinh Thế Phúc
	Thành viên HĐTV EVN

	6
	Võ Hồng Lĩnh
	Thành viên HĐTV EVN

	7
	Cao Quang Quỳnh
	Thành viên HĐTV EVN


2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 
Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.
BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

	1
	261/QĐ-EVN
	15/7/2019
	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

	2
	69/QĐ-EVN
	05/7/2021
	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh

	3
	126/QĐ-EVN
	01/10/2021
	Bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện

	4
	260/QĐ-EVN
	15/07/2019
	Bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVNNPC Vũ Thế Nam

	5
	256/QĐ-EVN
	15/07/2019
	Bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVNNPC Bùi Lê Cường

	6
	59/QĐ-HĐTV
	17/5/2021
	Bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVNNPC Vũ Anh Tài

	7
	50/QĐ-HĐTV
	20/4/2023
	Bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVNNPC Đỗ Văn Năm


II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2. 
BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Kinh nghiệm nghề nghiệp
	Các vị trí quản lý đã nắm giữ

	1
	Đỗ Nguyệt Ánh
	8/11/1972
	Thạc sĩ ngôn ngữ, Ks Hệ thống điện, Cử nhân QTKD quốc tế
	29 năm công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Công ty Điện lực 1; Phó Giám đốc Công ty Điện lực 1; Phó Tổng giám đốc;  Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

	2
	Nguyễn Đức Thiện
	31/12/1970
	Thạc sĩ Kỹ thuật điện, Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Hệ thống điện, Kỹ sư Kinh tế vận tải thủy
	33 năm  công tác trong ngành điện
	Phó phòng TCKT – Công ty Điện lực (CTĐL)  Hưng Yên; Trưởng phòng TCKT- CTĐL Hưng Yên; Phó Giám đốc CTĐL Hưng Yên; Giám đốc CTĐL Hưng Yên; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

	3
	Vũ Thế Nam
	11/11/1968
	Kỹ sư Hệ thống điện; Kỹ sư Chế tạo máy
	33 năm công tác trong ngành điện
	Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA lưới điện; Phó chủ nhiệm Ban QLDA lưới điện; Chánh văn phòng Công ty Điện lực 1; Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty Điện lực 1; Phó Trưởng ban phụ trách, Trưởng ban, Giám đốc Ban QLDA Phát triển Điện lực; Trợ lý cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

	4
	Bùi Lê Cường
	08/8/1971
	Thạc sĩ Kinh tế năng lượng, Ks Hệ thống điện, Cử nhân kinh tế, Kiến trúc sư
	25 năm  công tác trong ngành điện
	Phó trưởng Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng EVN; Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam; Phó Giám đốc phụ trách; Giám đốc BQL đầu tư và kinh doanh toà nhà EVN; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và công nghệ EVN; Giám đốc Ban QLDA lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

	5
	Vũ Anh Tài
	19/09/1973
	Ths QTKD, Ks Hệ thống điện; Cử nhân Tài chính ngân hàng
	31 năm  công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch PC Hà Bắc, Trưởng phòng Kế hoạch PC Bắc Ninh; Phó giám đốc PC Bắc Ninh; Phó giám đốc Ban QLDA Phát triển điện lực; Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc; Giám đốc Ban QLDA lưới điện; Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

	6
	Đỗ Văn Năm
	20/01/1972
	Thạc sĩ Kỹ thuật điện; Kỹ sư điện
	28 Năm  công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Thái Bình; Phó Trưởng ban Kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Trưởng ban Kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

	7
	Lê Minh Tuấn
	11/3/1964
	
Thạc sĩ QTKD, Ks Hệ thống điện
	36 năm  công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Trưởng phòng Điều phối lưới điện Công ty Điện lực 1; Phó Giám đốc XN Xây lắp điện; Xưởng trưởng Xưởng lưới điện 110kV; Phó Giám đốc XN lưới điện cao thế miền Bắc- Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa

	8
	Lê Quang Thái
	11/8/1963
	Thạc sĩ QTKD, Ks Điện khí hóa & Cung                     	cấp điện
	31 Năm  công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư CTĐL Sơn La; Phó Giám đốc CTĐL Sơn La; Giám đốc CTĐL Sơn La, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, kiêm nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn, du lịch và DVTM điện lực

	9
	Vũ Anh Phương
	21/9/1972
	Kỹ sư Hệ thống điện
	30 năm  công tác trong ngành điện
	Trưởng phòng Chuẩn bị xây dựng Ban QLDALĐ; Phó chủ nhiệm; Trưởng Ban; Giám đốc Ban QLDA Lưới điện; Trưởng ban Quản lý đấu thầu; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

	10
	Phan Tử Lượng
	09/5/1970
	Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
	30 năm  công tác trong ngành điện
	Phó Chi nhánh, Trưởng Chi nhánh điện Bảo Thắng, CTĐL Lào Cai; Trưởng Chi nhánh điện Lào Cai, CTĐL Lào Cai; Trưởng phòng KHVT- PC Lào Cai; Phó Giám đốc CTĐL Lào Cai; Giám đốc CTĐL Lào Cai; Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc.

	11
	Trần Minh Dũng
	25/01/1971
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân Luật
	31 năm  công tác trong ngành điện
	Phó Trưởng phòng Kinh doanh điện năng, Điện lực Hà Nam; Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động, Điện lực Hà Nam; Trưởng phòng Kinh doanh điện năng & Điện nông thôn, Điện lực Hà Nam; Phó giám đốc CTĐL Hà Nam; Giám đốc CTĐL Hà Nam; Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

	12
	Lưu Thị Thanh Thủy
	22/5/1975
	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư hệ thống điện; Cử nhân Luật kinh tế
	27 năm công tác trong ngành điện
	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực 1, Phó Trưởng Ban TCKT, Kế toán trưởng, Trưởng Ban TCKT  Tổng công ty Điện lực miền Bắc


2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.
BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mức lương (tr.đ)
	Hệ số
	Tiền lương/năm (tr.đ)
	Tiền thưởng, thu nhập khác (tr.đ)

	1
	Đỗ Nguyệt Ánh
	Chủ tịch 
	33,00
	8,2
	712.800,00
	715.300,00

	2
	Nguyễn Đức Thiện
	TVHĐTV, TGĐ
	32,00
	7,850
	691.200,00
	693.700,00

	3
	Vũ Anh Tài
	TV HĐTV
	29,00
	7,330
	626.400,00
	628.900,00

	4
	Bùi Lê Cường
	TV HĐTV
	29,00
	7,660
	626.400,00
	628.900,00

	5
	Vũ Thế Nam 
	TV HĐTV
	29,00
	7,660
	626.400,00
	628.900,00

	6
	Đỗ Văn Năm 
	TV HĐTV
	29,00
	7,330
	417.600,00
	419.600,00

	7
	Lê Minh Tuấn 
	PTGĐ
	29,00
	7,660
	626.400,00
	628.900,00

	8
	Lê Quang Thái
	PTGĐ
	29,00
	7,660
	626.400,00
	628.900,00

	9
	Vũ Anh Phương
	PTGĐ
	29,00
	7,660
	626.400,00
	628.900,00

	10
	Phan Tử Lượng 
	PTGĐ
	29,00
	7,330
	626.400,00
	628.900,00

	11
	Trần Minh Dũng
	PTGĐ
	29,00
	7,330
	417.600,00
	419.600,00

	12
	Lưu Thị Thanh Thủy
	KTT
	27,00
	7,330
	583.200,00
	585.700,00

	13
	Nguyễn Tuấn Dương
	KSVCT
	29,00
	7,660
	287.100,00
	288.100,00


3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.1, Bảng số 4.2 đính kèm. 
III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 
1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 
BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ
	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
	Tỷ lệ tham dự họp

	1
	Nguyễn Đức Dũng
	1973
	Cử nhân TCKT
	Thực hiện nhiệm vụ KSV chuyên trách
	Giao ông Nguyễn Đức Dũng thực hiện chức trách nhiệm vụ KSVCT kể từ ngày 16/10/2023
	100%

	2
	Nguyễn Tuấn Dương
	1969
	Cử nhân TCKT
	KSV chuyên trách
	QĐ bổ nhiệm KSVCT kể từ 16/6/2017. Hết nhiệm kỳ KSVCT kể từ ngày 16/6/2023
	100%

	3
	Nguyễn Hồng Quang
	1979
	Ths QTKD
	KSV không chuyên trách
	16/8/2022
	100%

	4
	Nguyễn Thành Quang
	1974
	Kỹ sư điện/ Ths QTKD
	KSV không chuyên trách
	06/7/2020
	100%

	5
	Trần Vĩnh Thái
	1974
	Kỹ sư điện
	KSV không chuyên trách
	Thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/6/2023
	100%


2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 
- Văn bản số 1001/BC-EVNNPC ngày 15/3/2023 về việc báo cáo thẩm định quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2022 Công ty mẹ - EVNNPC.
- Văn bản số 1732/BC-EVNNPC ngày 21/4/2023 về việc báo cáo kết quả giám sát kiểm toán độc lập EVNNPC năm 2022.
- Văn bản số 1902/BC-EVNNPC ngày 28/4/2023 về việc báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính EVNNPC năm 2022.
- Văn bản số 3261/BC-EVNNPC ngày 14/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023.
- Văn bản số 5705/BC-EVNNPC ngày 04/12/2023 về việc báo cáo thẩm tra quỹ tiền lương SXKD điện kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ - EVNNPC.
- Văn bản số 5981/BC-EVNNPC ngày 18/12/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên tại EVNNPC.
IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có) 
Việc thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:
1. Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện của Thanh tra Bộ Công thương theo quyết định số 1377/QĐ-BCT ngày 08/6/2023.
Kết luận thanh tra số 4463/KL-BCT ngày 10/7/2023 của Bộ Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khắc phục xong tại báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 3606/BC-EVNNPC ngày 04/8/2023 của EVNNPC.
2. Kiểm toán tại Công ty mẹ - EVN đối với các dự án nhóm B, C giai đoạn 2019-2022 do EVNNPC, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Trung quản lý theo quyết định số 266/QĐ-KTNN ngày 16/3/2023 của Tổng kiểm toán nhà nước. 
Thông báo kết quả kiểm toán Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc số 458/TB-KTNN ngày 26/7/2023 của KTNN.
3. Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo quyết định số 1951/ PCCC&CNCH - Ttra ngày 20/6/2023 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-BCA.
Kết luận Thanh tra số 3202/TB - PCCC&CNCH - Ttra Ngày 26/9/2023.
4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và hoạt động điện lực trong các lĩnh vực điều độ hệ thống điện, an toàn điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, chất lượng dịch vụ khách hàng, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành Điện lực; việc duy trì giấy phép hoạt động điện lực đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo quyết định số 1620/QĐ-BCT ngày 30/6/2023.
Bộ Công thương đã có kết luận số 9340/KL-BCT ngày 29/12/2023 (Các kết luận kiến nghị đang được Tổng công ty tổng hợp và chưa đến hạn báo cáo khắc phục).
V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 
BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA  DOANH NGHIỆP
	TT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Chức vụ
(nếu có)
	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do không còn là người liên quan

	1
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	 
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/4/2010
	 
	 

	2
	 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
	 
	 54 Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
	01/4/2010
	 
	 

	3
	 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
	 
	 Số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	01/4/2010
	 
	 

	4
	Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
	 
	Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	01/4/2010
	 
	 

	5
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc
	 
	465 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
	06/9/2011
	 
	 

	6
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa
	 
	Thôn La Ve, Xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	12/9/2011
	 
	 

	7
	Công ty TNHH MTV Khách sạn, Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực
	 
	30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	06/9/2011
	 
	 

	8
	Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn
	 
	Xã Hồ Bốn, H. Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
	01/4/2010
	 
	 

	9
	Công ty CP Thủy điện Nậm Mở
	 
	Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	01/4/2010
	 
	 

	10
	Công ty CP Đầu tư phát triển điện miền Bắc 3
	 
	Số 3, phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 
	01/4/2010
	 
	 

	11
	Công TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung
	 
	Thôn Séo Trung Hồ, Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa
	01/4/2010
	 
	 

	12
	Đặng Hoàng An
	Chủ tịch HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	19/7/2023
	 
	 

	13
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/12/2023
	 
	 

	14
	Đặng Huy Cường
	Thành viên HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	19/6/2013
	 
	 

	15
	Nguyễn Đức Cường
	Thành viên HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	03/01/2018
	 
	 

	16
	Đinh Thế Phúc
	Thành viên HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	27/7/2022
	 
	 

	17
	Võ Hồng Lĩnh
	Thành viên HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/12/2022
	 
	 

	18
	Cao Quang Quỳnh
	Thành viên HĐTV EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	24/02/2020
	
	

	19
	Nguyễn Tài Anh
	Phó Tổng giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	06/8/2013
	
	

	20
	Ngô Sơn Hải
	Phó Tổng giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/7/2015
	 
	 

	21
	Võ Quang Lâm
	Phó Tổng giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/8/2017
	 
	 

	22
	Nguyễn Xuân Nam
	Phó Tổng giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	15/10/2018
	 
	 

	23
	Phạm Hồng Phương
	Phó Tổng giám đốc EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/01/2020
	 
	 

	24
	Nguyễn Đình Phước
	Kế toán trưởng EVN
	11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
	01/12/2022
	 
	 

	25
	Đỗ Nguyệt Ánh
	Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/8/2021

	
	

	26
	Nguyễn Đức Thiện
	Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/10/2021
	 
	 

	27
	Đỗ Văn Năm
	Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	30/4/2023
	
	

	28
	Vũ Thế Nam
	Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	16/7/2019
	 
	 

	29
	Bùi Lê Cường
	Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	16/7/2019
	 
	 

	30
	Vũ Anh Tài
	Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/7/2021
	 
	 

	31
	Lê Minh Tuấn
	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/5/2014
	 
	 

	32
	Lê Quang Thái
	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	09/01/2017
	 
	 

	33
	Vũ Anh Phương
	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	18/7/2019
	 
	 

	34
	Trần Minh Dũng
	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/5/2023
	 
	 

	35
	Lưu Thị Thanh Thủy
	Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/01/2019
	 
	 

	36
	Nguyễn Hữu Hưởng
	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
	54 Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
	01/3/2021
	 
	 

	37
	Phạm Trung Nghĩa
	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
	54 Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng
	01/6/2020
	 
	 

	38
	Trần Đăng Sơn
	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
	Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	31/3/2017
	 
	 

	39
	Nguyễn Quang Khanh
	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc
	465 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
	01/2/2017
	 
	 

	40
	Lê Minh Tuấn
	Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiêm nhiệm Chủ tịch CT TNHH MTV Thủy điện Sa Pa
	Thôn La Ve, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	01/6/2019
	 
	 

	41
	Dương Tùng Lâm
	Phó giám đốc thực hiện quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa
	Thôn La Ve, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	01/10/2022
	 
	 

	42 
	Vũ Anh Phương
	Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiêm nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn, Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực
	30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	01/8/2021
	 
	 

	43
	Hà Bạch Dương
	Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Hồ Bốn
	Xã Hồ Bốn, H. Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
	24/8/2017
	 
	 

	44
	Vũ Mạnh Hùng
	Giám đốc CTCP Thủy điện Hồ Bốn
	Xã Hồ Bốn, H. Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
	24/8/2017
	 
	 

	45
	Nguyễn Hữu Thọ
	Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Nậm Mở
	Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	24/8/2017
	 
	 

	46
	Trần Trung Hiếu
	Giám đốc CTCP Thủy điện Nậm Mở
	Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	6/6/2019
	 
	 

	47
	Lê Hồng Sơn
	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển điện miền Bắc 3
	Số 3, phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 
	28/11/2017
	 
	 

	48
	Phạm Đỗ Tùy
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung
	Thôn Séo Trung Hồ, Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa
	20/01/2020
	 
	 


2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 
BẢNG SỐ 7:THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
	TT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Thời điểm giao dịch
	Nội dung giao dịch
	Giá trị giao dịch
	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐTV/ HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua

	1
	Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng
	2023
	Bán điện
	13.948.182.185.705
	

	2
	Công ty TNHH MTV ĐL Hải Dương
	2023
	Bán điện
	10.886.768.593.162
	

	3
	Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình
	2023
	Bán điện
	3.972.912.492.932
	

	4
	Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình
	2023
	Mua hàng hóa dịch vụ
	621.178.614
	

	5
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	2023
	Mua điện
	141.039.771.943.606
	

	6
	TCT Điện lực TP Hà nội
	2023
	Mua hàng hóa dịch vụ
	8.117.839.462
	

	7
	Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn
	2023
	Mua điện IPP hộ EVN
	144.576.926.057
	

	8
	Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn
	2023
	Bán hàng và CCDV
	2.093.785.936
	

	9
	Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn
	2023
	Cổ tức được chia
	9.651.902.986
	NQ số 01/NQ-HB-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2023

	10
	Cty TNHH Đầu tư ĐL Việt Trung
	2023
	Mua điện IPP hộ EVN
	136.841.101.454
	

	11
	Cty TNHH Đầu tư ĐL Việt Trung
	2023
	Bán hàng và CCDV
	580.258.501
	

	12
	Cty TNHH Đầu tư ĐL Việt Trung
	2023
	Cổ tức được chia
	10.058.831.889
	

	13
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3
	2023
	Mua điện IPP hộ EVN
	61.431.782.654
	

	14
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3
	2023
	Cổ tức được chia
	22.643.112.839
	NQ số 51/NQ-NEDI3-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023

	15
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3
	2023
	Bán hàng và CCDV
	298.035.426
	

	16
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở
	2023
	Mua điện IPP hộ EVN
	41.832.465.819
	

	17
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở
	2023
	Cổ tức được chia
	5.962.112.766
	NQ số 51/NQ-NM-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2023

	18
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở
	2023
	Bán hàng và CCDV
	32.616.463
	

	19
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4
	2023
	Mua điện IPP hộ EVN
	28.348.544.051
	

	20
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4
	2023
	Cổ tức được chia
	2.285.035.540
	NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NĐIV ngày 31/7/2023

	21
	Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4
	2023
	Bán hàng và CCDV
	21.205.256.798
	

	22
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc
	2023
	Bán hàng và CCDV
	1.587.715.947
	

	23
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc
	2023
	Mua hàng hóa dịch vụ
	242.742.152.489
	

	24
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Sapa
	2023
	Bán hàng và CCDV
	741.462.180
	

	25
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Sapa
	2023
	Cổ tức được chia
	16.267.970.606
	

	26
	Công ty TNHH MTV KSDL và DVTM ĐL
	2023
	Bán hàng và CCDV
	219.864.098
	

	27
	Công ty TNHH MTV KSDL và DVTM ĐL
	2023
	Mua hàng hóa dịch vụ
	18.572.633.862
	


VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
· Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp (người): 26.255 người
· Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 249,690 triệu đồng
· Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 27,089 triệu đồng.
